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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tuấn Anh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

          1/ Bà Nguyễn Thị Nhơn 

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí quận Bình Thạnh 

         2/ Ông Lê Hữu Luân 

           Nghề nghiệp: Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Lam Sơn, quận Bình 

Thạnh 

             - Thư ký phiên tòa: Ông Trần Hòa –Thư ký Tòa án nhân dân Quận Bình 

Thạnh. 

           - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Bình Thạnh tham gia phiên 

tòa: Bà Hoàng Tuyết Vân - Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 13 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 160/2018/HSST ngày 05/10/2018, quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 258/QĐXX ngày 12/10/2018 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Đinh N; giới tính: Nam; Sinh ngày: 31 tháng 10 năm 1988, nơi sinh: 

thành phố H; HKTT: chung cư M, phường C, Quận M, Thành phố H. Nơi cư trú: ấp H 

xã P, huyện N, tỉnh Đ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề 

nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 0/12; Họ và tên cha: Đinh V; Họ và tên mẹ: 

Nguyễn T; Gia đình có 4 anh chị em, bị can là con thứ 3 trong gia đình; Vợ: chưa có; 

Tiền sự : không 

Nhân thân: Ngày 09/02/2007, bị Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 

Chí Minh, xử phạt 02 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Bản án số 

07/2007/HSST) 

Ngày 21/3/2007, bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh, 

xử phạt 09 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (Bản án số 28/2007/HSST) tổng hợp hình 

phạt với Bản án số 07/2007/HSST xử phạt tổng 2 năm 9 tháng tù, chấp hành xong 

ngày 06/02/2009. 
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Ngày 29/7/2009, bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp xử phạt 

1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (Bản án số 37/2009/HSST), chấp hành xong 

ngày 21/7/2010. 

Tiền án: Ngày 15/12/2010, bị Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, 

xử phạt 03 năm tù về tội trộm cắp tài sản (Bản án số 186/2010/HSST), chấp hành 

xong ngày 22/9/2013 

Ngày 09/9/2014, bị Tòa án nhân dân quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, xử 

phạt 02 năm tù về tội trộm cắp tài sản (Bản án số 217/2014/HSST), chấp hành xong 

ngày 03/02/2016.  

Tạm giam: 26/6/2018 (Bị cáo có mặt tại phiên toà) 
 

 Người bị hại:  

   1. Công ty TNHH V (vắng mặt) 

   Địa chỉ: Đường B, phường P, quận M, Thành phố H 
    

    

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Đinh N nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại các 

siêu thị, khoảng 11 giờ 15 ngày 06/7/2017, N mặc áo khoác màu xanh có mũ trùm đầu 

màu đen, trước ngực trái và sau lưng có logo “GrabBike” và chữ “Grab” đồng thời đội 

mũ bảo hiểm màu cam có hai viền màu xám phía trên, phía trước và phía sau có chữ 

“Cyk” rồi điều khiển xe mô tô hiệu Wave BS: 60N6 – 9491 từ nhà đến cửa hàng 

Circle K – địa chỉ: đường V, phường B, quận B. Lợi dụng nhân viên sơ hở, N lấy trộm 

03 hộp kẹo chanh bạc hà hiệu Ricola trọng lượng 45gr/hộp, 07 hộp kẹo thảo mộc hiệu 

Ricola trọng lượng 45gr/hộp, 08 phim ngậm hiệu Listerine loại 24pcs/vỉ giấu vào mũ 

bảo hiểm đang đội rồi úp trước bụng sau đó không qua quầy tính tiền mà đi ra ngoài 

mà cửa hàng điều khiển xe bỏ đi. 

Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, N tiếp tục điều khiển xe đến các cửa hàng 

Circle K tại địa chỉ: đường N, phường H, quận B và địa chỉ đường V, phường B, Quận 

B để trộm cắp tài sản.  

Tuy nhiên do tại các cửa hàng trên đông người nên N không trộm cắp được mà 

bỏ đi. Bảo vệ tại cửa hàng Circle K – Quận B, nghi ngờ N trộm cắp tài sản nên giữ lại 

giao cho công an xử lý. Tại cơ quan điều tra, Đinh N thừa nhận hành vi phạm tội của 

mình như đã nêu trên đồng thời công an cũng thu giữ được toàn bộ số tài sản bị mất 

trộm trên xe của N và còn thu giữ được 6 tuýp Listerine dạng dịch dung tích 

7,7ml/tuýp, 12 phim ngậm hiệu Listerine loại 24 pcs/vỉ, 4 tuýp kem Pond’s khối lượng 

100gr, 5 hộp chỉ nha khoa hiệu Oral-B Essentinal floss loại 50m, 4 hộp sáp vuốt tóc 

hiệu Gatsby màu đỏ loại 75g, 4 hộp sáp vuốt tóc hiệu Gatsby màu xám loại 75g, 8 
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chai lăn ngăn mùi Nivea, N khai số tài sản trên được N mua lại của một người đàn ông 

tên M (không rõ lai lịch) để sử dụng.  

Qua xác minh tại cửa hàng Circle K tại địa chỉ: đường N, phường H, quận B 

không bị mất trộm tài sản và cũng không có ai trình báo mất trộm tại địa chỉ trên. 

Tại Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Bình Thạnh số: 249 ngày 

16 tháng 3 năm 2018 của Phòng tài chính – kế hoạch UBND quận Bình Thạnh:  

“03 hộp kẹo chanh bạc hà hiệu Ricola trọng lượng 45gr/hộp trị giá 153.000 đồng. 

07 hộp kẹo thảo mộc hiệu Ricola trọng lượng 45gr/hộp trị giá 357.000 đồng. 

08 phim ngậm hiệu Listerine loại 24pcs/vỉ trị giá 384.000 đồng” (BL: 24) 

Tại bản cáo trạng số 151/Ctr - VKS ngày 24/9/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân 

quận Bình Thạnh đã truy tố bị cáo Đinh N về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm b 

khoản 1, Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
 

Tại phiên tòa: 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện quyền công tố tại 

phiên toà vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, trình bày lời luận tội, đánh giá tính chất, 

mức độ và hậu quả nguy hiểm cho xã hội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự và đề nghị: 

- Tuyên bố bị cáo Đinh N phạm tội Trộm cắp tài sản; áp dụng điểm b, khoản 1, 

Điều 173; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo từ 2 đến 3 năm tù. 

-  01 áo khoác màu xanh có mũ trùm đầu màu đen, trước ngực trái và sau lưng có 

logo “GrabBike” và chữ “Grab” và 01 mũ bảo hiểm màu cam có hai viền màu xám 

phía trên, phía trước và phía sau có chữ “Cyk” là phương tiện phạm tội không có giá 

trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

-  6 tuýp Listerine dạng dịch dung tích 7,7ml/tuýp, 12 phim ngậm hiệu Listerine 

loại 24 pcs/vỉ, 4 tuýp kem Pond’s khối lượng 100gr, 5 hộp chỉ nha khoa hiệu Oral-B 

Essentinal floss loại 50m, 4 hộp sáp vuốt tóc hiệu Gatsby màu đỏ loại 75g, 4 hộp sáp 

vuốt tóc hiệu Gatsby màu xám loại 75g, 8 chai lăn ngăn mùi Nivea là tài sản riêng của 

bị cáo N nên đề nghị trả lại cho bị cáo. 

- Bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì nên đề nghị Hội đồng xét xử 

không xem xét. 
 

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu và không có ý 

kiến gì tranh luận với phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát, lời nói sau cùng bị cáo 

đã nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Bình 

Thạnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  

[2] Tại cơ quan điều tra cũng như qua thẩm tra xét hỏi trước phiên tòa hôm nay, 

bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu, lời khai 

của bị cáo phù hợp với camera ghi hình hành vi chiếm đoạt tài sản của bị cáo, phù hợp 

với lời khai của bị hại, các nhân chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù 

hợp với vật chứng thu được và phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và 

đúng như hành vi phạm tội mà Viện kiểm sát truy tố bị cáo ra trước tòa. 

Hội đồng xét xử, có đủ cơ sở kết luận được: Bị cáo là người trưởng thành đủ tuổi 

chịu trách nhiệm hình sự, với bản chất lười lao động, muốn kiếm tiền bằng con đường 

bất chính nên khoảng 11 giờ 15 phút, ngày 06/7/2017, Đinh N đến cửa hàng Circle K 

– địa chỉ: đường V, phường B, quận B, lợi dụng nhân viên sơ hở, N lén lút lấy 03 hộp 

kẹo chanh bạc hà hiệu Ricola trọng lượng 45gr/hộp, 07 hộp kẹo thảo mộc hiệu Ricola 

trọng lượng 45gr/hộp, 08 phim ngậm hiệu Listerine loại 24pcs/vỉ giấu vào mũ bảo 

hiểm đang đội rồi úp trước bụng và không qua quầy tính tiền nhằm chiếm đoạt bán lấy 

tiền tiêu xài. Tiếp đến, bị cáo tiếp tục điều khiển xe đến các cửa hàng Circle K để tiếp 

tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tương tự nhưng do tại các cửa hàng trên đông người 

nên N chưa trộm cắp được và do nghi ngờ trộm cắp tài sản nên bảo vệ cửa hàng giữ 

lại giao công an xử lý, cùng tang vật đã chiếm đoạt tại cửa hàng Circle K – địa chỉ: 

đường V, phường B, quận B, tổng trị giá tài sản bị cáo chiếm đoạt theo kết luật định 

giá tài sản là 894.000 đồng. Mặc dù, trị giá tài sản lần chiếm đoạt này của bị cáo dưới 

2.000.000 đồng; nhưng bản thân bị cáo ngày 09/9/2014 bị Tòa án nhân dân quận Tân 

Bình xử phạt 02 (hai) năm tù về tội trộm cắp tài sản (theo bản án số 217/2017/HSST), 

bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/2/2016 nhưng bản án này chưa được 

xóa án tích, nên hành vi chiếm đoạt lần này của bị cáo đã phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”; tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình 

sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

[3] Về tính chất, mức độ, động cơ phạm tội và nhân thân của bị cáo: Hành vi 

phạm tội của bị cáo thể hiện tính xem thường pháp luật, chỉ vì cần tiền tiêu xài lười 

lao động bị cáo đã cố ý phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm 

đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân, đồng thời còn gây ảnh hưởng xấu 
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đến an ninh trật tự ở địa phương. Nhân thân của bị cáo đã nhiều lần bị Toà án xét xử 

về tội trộm cắp tài sản, nhưng bị cáo không lấy đây là bài học để sửa chữa bản thân, 

lại tiếp tục phạm tội, cho thấy bản chất coi thường pháp luật, phạm tội có tính chất hệ 

thống nên cần phải áp dụng một mức phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi và 

nhân thân của bị cáo, hình phạt của bản án này phải cao hơn bản án trước, mới có tác 

dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.  

 [4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại 

phiên toà ngày hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tài sản đã thu hồi 

trả lại cho bị hại nên áp dụng tình tiết được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ cho bị cáo 

một phần hình phạt theo quy định.  

[5] Về xử lý vật chứng:   

- 01 áo khoác màu xanh có mũ trùm đầu màu đen, trước ngực trái và sau lưng có 

logo “GrabBike” và chữ “Grab” và 01 mũ bảo hiểm màu cam có hai viền màu xám 

phía trên, phía trước và phía sau có chữ “Cyk” là phương tiện phạm tội không có giá 

trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

-  6 tuýp Listerine dạng dịch dung tích 7,7ml/tuýp, 12 phim ngậm hiệu Listerine 

loại 24 pcs/vỉ, 4 tuýp kem Pond’s khối lượng 100gr, 5 hộp chỉ nha khoa hiệu Oral-B 

Essentinal floss loại 50m, 4 hộp sáp vuốt tóc hiệu Gatsby màu đỏ loại 75g, 4 hộp sáp 

vuốt tóc hiệu Gatsby màu xám loại 75g, 8 chai lăn ngăn mùi Nivea là tài sản riêng của 

bị cáo N nên cần trả lại cho bị cáo. 
 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại đã nhận lại tài sản và không yêu cầu gì 

khác, nên Toà án không xem xét giải quyết. 
 

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 
 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 1. Tuyên bố: Bị cáo Đinh N phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

 Áp dụng điểm b, khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

 Xử phạt bị cáo Đinh N 02 (hai) năm 6 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

26/6/2018. 

  2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 45 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.  

- Tịch thu tiêu hủy 01 áo khoác màu xanh có mũ trùm đầu màu đen, trước ngực 

trái và sau lưng có logo “GrabBike” và chữ “Grab” và 01 mũ bảo hiểm màu cam có 

hai viền màu xám phía trên, phía trước và phía sau có chữ “Cyk”. 

- Trả lại cho bị cáo 6 tuýp Listerine dạng dịch dung tích 7,7ml/tuýp, 12 phim 

ngậm hiệu Listerine loại 24 pcs/vỉ, 4 tuýp kem Pond’s khối lượng 100gr, 5 hộp chỉ 



 

 

 

6 

nha khoa hiệu Oral-B Essentinal floss loại 50m, 4 hộp sáp vuốt tóc hiệu Gatsby màu 

đỏ loại 75g, 4 hộp sáp vuốt tóc hiệu Gatsby màu xám loại 75g, 8 chai lăn ngăn mùi 

Nivea.  

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 19/9/2018 tại Chi cục thi hành án dân 

sự quận Bình Thạnh). 

  3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Luật phí và 

Lệ phí; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn đồng) đồng án phí hình sự sơ thẩm, nộp 

tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

  4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 331 và 333 của Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015: Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án. 

                             

   Nơi nhận:                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án ND TP. HCM              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     

- VKSND Q-Bình Thạnh  

- THA DS Q. BT  

- Trại giam    

- THA HS 

- Phòng PV06 - CA TP.HCM                          

- UBND nơi bị cáo cư trú          

- Bị cáo                                                                      

- Những người tham gia TT                                          Phạm Tuấn Anh 

 - Lưu VP, hồ sơ   

 

 


